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Học sinh tham khảo các câu hỏi sau:
Câu 1: Làm việc có mục tiêu sẽ giúp đỡ chúng ta như thế nào?   
A. Có được định hướng rõ ràng cho từng việc cần phải thực hiện 
B. Dễ bị mất phương hướng trong khi làm việc 
C. Bị bỏ lỡ dở các việc làm trong khi thực hiện mục tiêu 
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 2: Nếu đặt ra mục tiêu không có thời gian thực hiện, em có thể hoàn thành mục tiêu đó như ý muốn không?
A. Vẫn có thể thực hiện được mục tiêu đó vì thời gian không phải yếu tố quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu
B. Không thể thực hiện được vì không có thời gian cụ thể để thực hiện 
C. Vẫn có thể thực hiện được nếu đó là một mục tiêu ngắn hạn nhưng kết quả của mục tiêu đó sẽ không được tốt 
D. Không thể thực hiện được vì đó là mục tiêu bất khả thi
Câu 3: Bước đầu tiên trong khâu lên kế hoạch lập mục tiêu cá nhân là gì?
A. Xác định thời gian và nguồn lực cần thiết
B. Cam kết thực hiện kế hoạch
C. Điều chỉnh cách thức thực hiện nếu hoàn cảnh thay đổi
D. Liệt kê những việc cần làm để đạt được mục tiêu
Câu 4: Các mục tiêu cá nhân mà một học sinh có thể đạt được là gì?
A. Tiết kiệm được một khoản tiền tiêu vặt 
B. Giành được giải thưởng tại kì thi học sinh giỏi toàn quốc 
C. Tham gia các hoạt động tình nguyện hè
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 5: Vì sao chúng ta cần thường xuyên đánh giá mức độ thực hiện mục tiêu của bản thân? 
A. Để xác định ngày hoàn thành mục tiêu đã đề ra 
B. Theo dõi về tình hình thực hiện kế hoạch 
C. Để hoàn tất các nhiệm vụ mà mình đã đặt ra cho bản thân
D. Không bị bỡ ngỡ trước các tình huống bất ngờ xảy ra
Câu 6: Vì sao việc lên kế hoạch cụ thể cho các công việc lại quan trọng?
A. Giúp chúng ta có thể tìm được ra cách làm việc hiệu quả
B. Định hướng rõ ràng, giải quyết được các vấn đề trong khi tiến hành làm 
C. Giúp chúng ta tự chủ hơn về thời gian thực hiện các mục tiêu
D. Tất cả các đáp án đều đúng
Câu 7: Với mỗi mục tiêu chính đáng, khi hoàn thành được nó mọi người sẽ cảm thấy thế nào? 
A. Cảm thấy mệt mỏi, hết sức lực 
B. Cảm thấy vui vẻ, tự hào về bản thân 
C. Cảm thấy không có năng lượng để làm việc khác 
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 8: Lan học hơi đuối môn Toán, em đặt mục tiêu sẽ trở thành học sinh học khá môn học này trong năm tới. Em tập trung ôn luyện các bài tập đó trong thời gian nghỉ hè, sưu tầm làm thêm bài tập của các dạng làm thêm. Sau một năm thành tích môn toán của Lan đã tiến bộ vượt bậc, không chỉ dừng lại ở học khá mà thành tích về môn Toán của Lan đứng nhất nhỉ lớp. Theo em, thành công trong việc học môn Toán của bạn Lan là từ đâu?
A. Vì bản thân Lan đã học tốt môn toán từ trước
B. Lan học tốt môn Toán là do bạn có kế hoạch cụ thể trong việc học tập và rèn luyện môn Toán 
C. Lan học tốt môn Toán lên là nhờ ăn may
D. Lan học tốt môn Toán vì bạn được bạn khác giúp đỡ trong học tập
Câu 9: Em có thể lên kế hoạch tăng khả năng hiện thị của mình như thế nào?
A. Im lặng trong các cuộc họp nhóm
B. Cố gắng phát biểu, đóng góp một ý kiến có ích trong các cuộc họp nhóm mà mình tham gia 
C. Từ chối phát biểu các ý kiến của mình trong các cuộc họp
D. Tất cả các đáp án đều đúng
Câu 10: Năm trước về quê ngoại, M được các bạn trong xóm rủ đi bơi, nghe rất thú vị nhưng do M không biết bơi nên đành từ chối các bạn. Thấy các bạn chơi đùa rất vui nên M hạ quyết tâm mùa hè tới về quê ngoại M phải biết bơi. Để thực hiện được mục tiêu của mình M đã lên kế hoạch tiết kiệm tiền để tham gia vào khóa học bơi cuối tuần. Do chăm chỉ luyện tập nên M đã có thể bơi được sau 2 tháng luyện tập cùng người hướng dẫn. Theo em, việc xác định được mục tiêu cá nhân đã thúc đẩy M hoàn thành được dư định như thế nào?     
A. Việc xác định được mục tiêu cá nhân đã giúp M tìm được ra kế hoạch hành động cụ thể để đạt được mục tiêu biết bơi của mình đó chính là phải tham gia khóa học bơi
B. Để tham gia được khóa học bơi, M đã tiết kiệm tiền để tham gia các khỏa học bồi dưỡng kĩ năng bơi lội 
C. Việc xác định được mục tiêu phải biết bơi của M đã giúp M  tìm được ra cách học bơi hiệu quả hơn 
D. Vì có được mục tiêu học tập cụ thể nên M đã không hoàn thành được mục tiêu đúng hạn
Câu 11: Việc làm nào sau đây có thể giúp chúng ta tiết kiệm được tiền bạc? 
A. Quyết định mua các đồ dùng mà mình thích ngay khi nhìn thấy chúng 
B. Rủ các bạn tụ tập, tổ chức các buổi gặp mặt cuối tuần 
C. Nuôi lợn đất 
D. Chi tiêu một cách phóng khoáng 
Câu 12: Chúng ta cần lập kế hoạch chi tiêu để làm gì?
A. Để giúp tiết kiệm hơn trong chi tiêu 
B. Giúp cân bằng được tài chính, tránh được các khoản tiêu dùng không cần thiết, ổn định chi tiêu trong gia đình 
C. Có nhiều tiền hơn cho các dự định
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 13: Nếu chi tiêu không có kế hoạch thì sẽ dẫn đến hậu quả gì?
A. Mua thừa đồ này, thiếu đồ kia; chi phí bị tổn hao bởi các khoản chi không chính đáng
B. Tích ra được các khoản tiền tiết kiệm 
C. Có thể mua được nhiều đồ dùng mà mình yêu thích 
D. Không bị phụ thuộc ràng buộc bởi các nguyên tắc
Câu 14: Để thực hiện được tốt các kế hoạch chi tiêu đã đề ra các em cần phải làm như thế nào?
A. Đưa ra các hình phạt cho bản thân nếu không hoàn thành được mục tiêu 
B. Không nhắc nhở bản thân thực hiện nghiêm túc các mục tiêu đã đề ra
C. Không nhờ người thân nhắc nhở 
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng 
Câu 15: Việc lập kế hoạch chi tiêu có thể giúp chúng ta đạt được điều gì?  
A. Giúp chúng ta không thực hiện được các dự định của bản thân 
B. Giúp chúng ta tiết kiệm được một khoản chi tiêu dự phòng 
C. Giúp chúng ta bị động trong các khoản chi tiêu phát sinh 
D. Tất cả các đáp án đều đúng 
Câu 16: Chúng ta sẽ làm gì nếu sinh ra các khoản chi tiêu phát sinh ngoài kế hoạch chi tiêu?  
A. Không để tâm đến các khoản chi tiêu phát sinh 
B. Thực hiện kế hoạch điều chỉnh kế hoạch chi tiêu cho phù hợp, để có thể hoàn thành được kế hoạch chi tiêu mà vẫn giải quyết được các vấn đề phát sinh 
C. Trích các khoản tiền mà mình dùng cho kế hoạch chi tiêu để giải quyết vấn đề phát sinh 
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng 
Câu 17: Một người có kế hoạch chi tiêu hợp lí có biểu hiện như thế nào?
A. Mua sắm vô độ 
B. Chỉ mua khi mặt hàng đó có khuyến mại tặng kèm vật dụng 
C. Mua các đồ dùng thiết yếu cho mình, so sánh giá cả của các mặt hàng với nhau để tìm ra được sản phẩm giá cả phải chăng với chất lượng đảm bảo 
D. Ưu tiên mua thật nhiều đồ ăn cho cả gia đình 
Câu 18: Ngọc muốn mua được bộ sách mới ra của tác giả Antoine de Saint-Exupéry nhưng số tiền mà Ngọc đang có chưa đủ. Theo em, Ngọc có thể thực hiện tiết kiệm chi tiêu như thế nào để đạt được mục tiêu mua bộ sách mới?
A. Ngọc có thể xin thêm mẹ tiền để mua bộ sách yêu thích
B. Ngọc có thể kêu gọi bạn bè cùng góp tiền mua chung bộ sách 
C. Để có được tiền mua bộ sách mới Ngọc có thể tiết kiệm tiền từ các khoản tiền tiêu vặt hằng ngày, kiếm thêm một số tiền từ các kế hoạch nhỏ của bản thân 
D. Ngọc có thể lên kế hoạch xin người thân thêm tiền để thực hiện kế hoạch mua sách, vì mua sách là một mục tiêu tốt nên chắc chắn người thân sẽ sẵn sàng giúp đỡ Ngọc
Câu 19: L được tiết kiệm được một khoản tiền mừng tuổi và dự định sẽ mua thêm sách để ôn tập cho kì thi cuối năm. Hôm nay, L đi hội trợ vô tình thấy rất nhiều trò chơi thú vị nên đã tiêu mất số tiền mình có. Theo em, L đã thực hiện tốt kế hoạch chi tiêu mà mình đề ra hay chưa?
A. L thực hiện tốt kế hoạch chi tiêu của mình, vì chúng ta có thể ưu tiên các khoản tiêu trước mắt 
B. L đã không nghiêm túc trong việc thực hiện kế hoạch chi tiêu
C. Tiền mua đồ dùng học tập L có thể xin mẹ mua sau, vì đó là khoản chi tiêu cần thiết 
D. L không nhất thiết phải dùng tiền của mình để mua các đồ dùng học tập vì có thể xin trợ giúp từ người thân 
Câu 20: Mặc dù máy nghe nhạc của H còn sử dụng tốt nhưng đợt vừa rồi bạn của H là P được bố mua cho một chiếc máy nghe nhạc đời mới rất đẹp, H thầm nghĩ nếu mình có chiếc máy nghe nhạc đó thì sẽ rất thời thượng. H cứ một mực đòi mẹ mua cho, mẹ có nói đợt này còn phải đóng tiền học cho nên để dịp khác, nhưng H giận dỗi và cảm thấy bố mẹ không thương mình. Theo em, suy nghĩ chạy theo đồ mới của bạn H sẽ ảnh hưởng tới các kế hoạch chi tiêu trong tương lai của bạn như thế nào?
A. Chạy theo các đồ mới không phải là lý do có thể khiến bạn H không thực hiện tốt được các chi tiêu cá nhân 
B. Việc cố gắng chạy theo các đồ mới có thể tạo cho bạn H thói quen chi tiêu vô độ, có thể ảnh hưởng không tốt đến việc thực hiện các kế hoạch chi tiêu trong tương lai 
C. Việc bạn H thích mua đồ mới thể hiện bạn là một người rất thời thượng không ảnh hưởng gì về việc bạn có thực hiện được các kế hoạch chi tiêu trong tương lai 
D. Thái độ bạn H đòi mẹ mua máy nghe nhạc mới cho mình trong khi máy nghe nhạc cũ vẫn dùng được thể hiện bạn là một người không biết lo lắng cho bố mẹ
Câu 21: Bạn C (14 tuổi) đặt mục tiêu đến năm 24 tuổi sẽ trở thành kĩ sư công nghệ thông tin. Theo em, mục tiêu cá nhân của bạn C thuộc loại mục tiêu nào sau đây?
	A. Mục tiêu ngắn hạn.
B. Mục tiêu sức khỏe.
	C. Mục tiêu tài chính.
D. Mục tiêu sự nghiệp.


Câu 22: Thế nào được coi là một mục tiêu cá nhân?
A. Mục tiêu chung chung, không định lượng được 
B. Mục tiêu phi thực tế, khó có thể đạt được trong một thời gian nhất định
C. Mục tiêu cụ thể, có thể đo lường, có tính khả thi, có tính thực tế, có thời gian cụ thể để hoàn thành mục tiêu đó
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 23: Có bao nhiêu bước để thực hiện lập kế hoạch cho mục tiêu cá nhân?
A. 8			B. 7			C. 6			D. 5
Câu 24: Đâu được coi là mục tiêu cá nhân trong các câu dưới đây?
A. Bài kiểm tra của Lan có số điểm cao nhất lớp
B. Kiên muốn giành được được giải nhất trong lần thi học sinh giỏi toán năm nay 
C. Cây hoa hồng của My trồng sai trĩu những bông hoa 
D. Chiếc áo đồng phục của Mạnh đã không còn mặc vừa nữa
Câu 25: Phát triển bản thân thuộc loại mục tiêu cá nhân nào?
A. Mục tiêu cá nhân có tể được phân loại theo lĩnh vực
B. Mục tiêu cá nhân có thể được phân loại theo thời gian
C. Mục tiêu cá nhân được phân loại theo tính chất
D. Mục tiêu cá nhân được phân loại theo đặc điểm
Câu 26: Em có thể xác định các mục tiêu dài hạn như thế nào?
A. Suy nghĩ về em muốn bản thân trở thành như thế nào trong tương lai
B. Suy nghĩ về những điều em muốn làm ở thời điểm em lập kế hoạch mục tiêu cho bản thân 
C. Nghĩ về các việc làm sẽ thực hiện được trong khoảng thời gian ngắn
D. Em có thể dựa vào sở thích của em ở thời điểm hiện tại
Câu 27: Vì sao chúng ta nên xác định mục tiêu cá nhân cho bản thân?
A. Làm chúng ta trượt dài trên các mục tiêu đã đề ra 
B. Giúp chúng ta có thêm đông lực trong cuộc sống, có các kế hoạch cụ thể để hoàn thành mục tiêu của mình trong tương lai
C. Thực hiện các mục tiêu cá nhân khiến chúng ta không tìm được hướng đi đúng đắn cho từng trường hợp cụ thể 
D. Lên kế hoạch cho các mục tiêu làm chúng ta mất thời gian
Câu 28: Theo em, mục tiêu cá nhân là gì?
A. Là những gì mà chúng ta đạt được sau một khoảng thời gian làm việc vất vả
B. Là những điều mà chúng ta muốn đạt được cho mình trong cuộc sống
C. Là các trở ngại chúng ta gặp trong thời gian chúng ta làm một công việc nào đó
D. Là các bảng liệt kê các công việc chúng ta đã hoàn thành
Câu 29: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng các tiêu chí khi xác định mục tiêu cá nhân?
	A. Không có thời hạn.
B. Có thể đạt được.
	C. Đo lường được.
D. Cụ thể.


Câu 30: Để xác định được mục tiêu cả ngắn hạn và dài hạn, em cần chú ý điều gì?
A. Hiểu rõ được những suy nghĩ và ước muốn hướng tới của bản thân
B. Những điểm mạnh điểm yếu trong tính cách của bạn
C. Các mốc thời gian thự hiện cụ thể và phù hợp với khả năng của chính mình
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 31: Nếu đặt ra một mục tiêu không có định hướng rõ ràng, em có thể thực hiện được mục tiêu đó không?
A. Mục tiêu đó sẽ khó thực hiện được 
B. Nếu không có định hướng rõ ràng em sẽ dễ bị mất phương hướng trong khi thực hiện mục tiêu 
C. Có thể thực hiện được vì trong khi thực hiện chúng ta có thể chỉnh sửa và điều chỉnh dần các hệ thống
D. Định hướng rõ ràng mục tiêu sẽ không thể thực hiện được  
Câu 32: P hạ quyết tâm sẽ đạt được danh hiệu học sinh giỏi trong học kì tới nên đã cố gắng học tập thật chăm chỉ, ôn tập các môn học thật tốt cho học kì tới nhưng chỉ thực hiện được kế hoạch chi tiết của mình được trong 1 tuần đầu, P thấy chủ quan và cho rằng có thể làm được hết các bài tập vào cuối tuần, thế rồi mọi bài tập P đều dồn để đến cuối một tuần mới giải. Gần đến kì thi mà lượng bài tập còn lại chưa hoàn thành của P vẫn còn chồng chất, kiến thức của các môn chưa nắm vững. P dần mất tự tin với dự định mình đã đặt ra vào đầu kì học. Theo em vì sao P lại không hoàn thành được mục tiêu mà mình đã đề ra? 
A. Vì P đã không có kế hoạch cụ thể cho từng công việc 
B. Vì các công việc của P không gắn liền với thời gian cụ thể nên không hoàn thành được 
C. Vì P đã không nghiêm túc trong việc thực hiện các công việc trong kế hoạch của mình 
D. Vì các công việc trong kế hoạch của P phát sinh nhiều khiến P không kiểm soát được
Câu 33: Điền vào chỗ trống từ còn thiếu trong câu sau “lập kế hoạch chi tiêu là việc làm cần thiết giúp mỗi người ……… được thu, chi, chủ động trong việc thực hiện các dự định của bản thân ở hiện tại và tương lai”. 
	A. Linh hoạt 
B. Kiểm soát
	C. Điều chỉnh 
D. Tìm kiếm


Câu 34: “Xác định các khoản cần chi” là bước thứ mấy trong các bước lập kế hoạch chi tiêu?
	A. Bước thứ nhất 
B. Bước thứ hai
	C. Bước thứ ba
D. Bước thứ tư


Câu 35. Việc lập kế hoạch chi tiêu cá nhân bao gồm bao nhiêu bước?
	A. 2 bước.
B. 3 bước.
	C. 4 bước.
D. 5 bước.


Câu 36: Khi thực hiện kế hoạch chi tiêu, cần tập trung vào các khoản chi nào?
A. Chi phát sinh
B. Chi thiết yếu, chi cần thiết nhưng có thể linh hoạt  
C. Chi thiết yếu, chi cần thiết nhưng có thể linh hoạt, chi phát sinh 
D. Chi cần thiết nhưng có thể linh hoạt 
Câu 37: Các chi phí phát sinh có được tính vào kế hoạch chi tiêu không?
A. Có vì các khoản chi tiêu phát sinh đôi khi có thể làm đảo lộn kế hoạch chi tiêu 
B. Có nhưng không đáng kể 
C. Chi phí phát sinh không ảnh hưởng gì đến kế hoạch chi tiêu đã hoạch định 
D. Các chi phí phát sinh thường không tốn nhiều tiền nên không ảnh hưởng đến những kế hoạch đã hoạch định trước 
Câu 38: Em tán thành với những ý kiến nào dưới đây?
A. Sau khi đã lập được kế hoạch cần chi tiêu một cách hợp lí để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra 
B. Chỉ cần có kế hoạch là chúng ta đã có thể có chi tiêu hợp lí 
C. Không cần kiểm tra hay thực hiện thêm bất cứ điều gì sau khi đã lập được kế hoạch chi tiêu
D. Kế hoạch chi tiêu là một trong những điều giúp chúng ta có thể xóa đói giảm nghèo
Câu 39: Vì sao cần phải kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu?
A. Vì trong quá trình thực hiện kế hoạch chi tiêu chúng ta có thể gặp phải các khoản chi ngoài kế hoạch đã thành lập  
B. Kiểm tra luôn là công đoạn cần thiết cho tất cả các việc làm 
C. Điều chỉnh giúp chúng ta thiết lập được các quy tắc cần thiết cho việc lập kế hoạch 
D. Kiểm tra và điều chỉnh giúp chúng ta thực hiện các kế hoạch được tốt hơn 
Câu 40: Thói quen xác định những thứ được ưu tiên trong các vật dụng cần mua có được coi là một thói quen chi tiêu hợp lý chưa?
A. Xác định được thứ tự ưu tiên nhưng vẫn phải cần có một kế hoạch chi tiêu hoàn chỉnh thì mới được coi là thói quen chi tiêu hợp lý
B. Có vì chúng ta cần phải ưu tiên các món đồ thiết yếu trước và cần phải thay đổi thói quen mua sắm vô độ  
C. Chỉ khi thiếu tiền chúng ta mới cần sắp xếp thứ tự các món đồ 
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng 
Câu 41: M lập kế hoạch chi tiêu trong vòng một tháng với các mục tiêu cho việc mua sắm đồ dùng cho dịp Tết, nhưng trong quá trình thực hiện phát sinh thêm một số việc cần sử dụng đến tiền, M lo lắng về việc kế hoạch chi tiêu đã đặt ra không thực hiện được. Theo em, M nên làm thế nào để có thể vẫn thực hiện được kế hoạch đã đề ra cùng với xử lý được các việc phát sinh?
A. Ngoài số tiền M đã thiết lập cho kế hoạch chi tiêu của mình M nên dự trù thêm một khoản tiền cho các khoản chi phát sinh 
B. M nên bỏ bớt các mục tiêu cần đạt được trong kế hoạch chi tiêu để giải quyết các công việc phát sinh 
C. M có thể nhờ sự trợ giúp của những người xung quanh để có thêm được một số tiền giúp đỡ bản thân vượt qua những khó khăn trước mắt
D. Dùng các khoản tiền dự định cho kế hoạch chi tiêu để giải quyết vấn đề trước mắt
Câu 42: Sắp vào năm học, em cần mua thêm một số đồ dùng học tập nhưng số tiền tiêu vặt mẹ cho hằng ngày không quá nhiều để có thể mua được số đồ dùng mà em mong muốn em phải làm như thế nào?
A. Xin mẹ thêm tiền để mua các đồ dùng mà mình muốn
B. Lên danh sách những món đồ mà mình cần mua, thực hiện tiết kiệm mỗi ngày từ số tiền mà mẹ cho để có thể mua được những món đồ mà mình cần 
C. Bỏ bớt các món đồ cần mua để có thể mua được với số tiền tiêu vặt mà mẹ cho 
D. Hỏi vay thêm bạn bè để có đủ số tiền cần thiết dùng để mua đồ dùng học tập khi vào trong năm học 
Câu 43: Thấy một chiếc áo len giá 200.000 đồng đang bày bán ở cửa hàng, X rất muốn mua, nhưng trong ví chỉ còn 150.000 đồng - đây là số tiền X được mẹ cho để tiêu vặt trong một tháng. Nếu là X, trong trường hợp này, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Xin thêm mẹ 50.000 đồng để mua ngay chiếc áo len.
B. Trộm tiền của bố (50.000 đồng) để mua chiếc áo len.
C. Tiết kiệm chi tiêu, đợi khi nào có đủ tiền sẽ mua áo.
D. Vay thêm 50.000 đồng từ các bạn để mua chiếc áo.
Câu 44: Sắp tới ngày sinh nhật của mẹ, T muốn mua một món quà tặng mẹ, nhưng số tiền tiết kiệm của T chỉ có 100.000 đồng. Nếu là T, trong trường hợp trên, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Vay thêm tiền của các bạn để mua quà đắt tiền tặng mẹ.
B. Ngó lơ, coi như mình không biết ngày sinh nhật của mẹ.
C. Tự tay làm một món quà nhỏ (thiệp, bánh,…) tặng mẹ.
D. Trộm tiền của bố để có thêm tiền mua quà tặng mẹ.
Câu 45: Vừa muốn tiết kiệm chi tiêu, lại vừa muốn làm đẹp, nên chị Q thường đặt mua nhiều loại mĩ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nếu là em gái của chị Q, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Không đồng tình nhưng cũng không can ngăn chị Q.
B. Mặc kệ, không quan tâm vì không liên quan đến mình.
C. Ủng hộ chị Q vì cách chi tiêu của chị hợp lí, thông minh.
D. Khuyên chị mua sản phẩm phù hợp, có nguồn gốc rõ ràng.

